Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 22 - Đọc: CÁI CẦU (2 tiết)
(Ngày 10/4/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Cái cầu.
- Biết nhấn giọng vào từ ngữ thể hiện vẻ đẹp bình dị thân thuộc của những cái cầu cũng như vẻ đẹp của vùng quê nông thôn yên ả.
- Hiểu được nội dung bài: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với gia đình, đối với quê hương.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Trao đổi với bạn về một cái cầu mà em biết. (Cầu tên gì? ở đâu? Bắc sông nào? …)
	
- HS trao đổi.

	- GV gọi HS chia sẻ
	- HS chia sẻ

	- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- HS lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Bài có thể chia làm mấy đoạn?
(chia 4 đoạn/4 khổ thơ)
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (dòng sông sâu, sang ngòi, võng trên sông,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
	

- HS lắng nghe, theo dõi
- HS trả lời.

- HS đọc nối tiếp


- HS thực hiện


	- Hướng dẫn HS đọc:
 + Ngắt giọng ở những câu thơ theo nhịp 2/3/2 và khổ thơ cuối không theo nhịp 4/4 thông thường.
 + Nhấn giọng ở những từ ngữ dùng để gợi tả, gợi cảm.
	- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo cặp, theo nhóm.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- GV tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm đôi, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Bạn lớp trưởng cho các bạn chia sẻ.
- Bạn nhỏ được cha kể những gì về cây cầu vừa bắc xong? 
	
- Cả lớp thực hiện.

	- Khi xem ảnh chiếc cầu cha gửi, bạn nhỏ có liên tưởng thú vị gì?
	- HS chia sẻ trước lớp.


	- Qua hình ảnh cái cầu tre sang nhà bà ngoại, em có cảm nhận gì về quê hương của bạn nhỏ.
- Bạn nhỏ yêu nhất cây cầu nào, Vì sao?
	

- HS chia sẻ

	- GV kết luận, khen ngợi HS.
	

	- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi và trả lời cá nhân: Nêu nhận xét của em về bạn nhỏ trong bài thơ?
	- HS chia sẻ.

	- GV kết luận, khen ngợi HS.
-  GV kết luận, chốt lại nội dung bài:
Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với gia đình, đối với quê hương.
	
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc thuộc lòng.
	- HS thực hiện

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Tìm hình ảnh so sánh trong bài thơ. Cách so sánh đó có gì thú vị?
	- HS trả lời.

	- Yêu cầu hoạt động nhóm 4: Bài thơ có những sự vật nào được nhân hoá? Chúng được nhân hoá bằng cách nào?
- Em thích hình ảnh nhân hoá hay so sánh nào trong bài thơ? Vì sao?
	- Mỗi nhóm tìm sự vật được nhân hoá, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.

	- GV cùng HS nhận xét và kết luận
- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 22 - Viết: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI 
(Ngày 11/4/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối (Bài 1, 2)
- Biết góp ý và sửa dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối (Bài 3)
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- Yêu cầu HS đọc 3 đề bài.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để xác định lập dàn ý cho đề mình chọn: (chọn cây, trình tự miêu tả, đặc điểm của cây,…).
- Gọi HS chia sẻ về nội dung mình chọn.
- GV nhận xét, tuyên dương HS có khả năng quan sát tốt.
- GV giới thiệu, ghi bài.
	
- HS đọc.
- HS thực hiện.



- HS chia sẻ.


	2. Luyện tập, thực hành:
Lập dàn ý
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thiện bài vào vở dựa vào đề mình đã chọn lập dàn ý theo gợi ý trong sách. 
- GV quan sát và giúp đỡ HS còn gặp khó khăn.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
- GV nhận xét, tuyên dương và đưa ra một số lưu ý khi lập dàn ý bài văn miêu tả cây cối:
+ Tập trung nêu điểm khác biệt của cây.
+ Nhấn mạnh những đặc điểm phù hợp với lợi ích cây.
+ Nêu lí do em yêu thích, kỉ niệm với cây.
2. Luyện tập, thực hành:
- GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý đã lập ở tiết trước, trả lời câu hỏi:
+ Đề bài yêu cầu những gì?
+ HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn và trả lời: Em có muốn thay đổi hoặc điều chỉnh gì ở dàn ý?
- GV tổ chức cho HS bổ sung/ chỉnh sửa lại dàn ý.
- GV nhận xét, đánh giá chung kết quả, khen HS lập dàn ý tốt.
	

- HS thực hiện, viết dàn ý vào vở.




- HS chia sẻ trước lớp về dàn ý đã lập.
- HS lắng nghe











- HS trả lời.
- HS thực hiện và chia sẻ.( góp ý bố cục, trình tự miêu tả, lựa chọn đặc điểm,…
- HS thực hiện.

- HS lắng nge.


	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tổ chức cho HS chỉnh sửa lại dàn ý (bố cục 3 phần, trình tự miêu tả, lựa chọn đặc điểm của cây,…).
- Tổ chức cho HS nhắc lại điều cần lưu ý khi lập dàn ý miêu tả cây cối.
	- HS thực hiện.



	- Nhận xét tiết học, khen HS có dàn ý tốt.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

	TIẾNG VIỆT	
Bài 22 - Nói và nghe: KỂ CHUYỆN VỀ QUÊ NGOẠI
(Ngày 12/4/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nghe – hiểu và kể được câu chuyện Về quê ngoại.
- Thêm yêu thương, gắn bó với cha mẹ, với người thân trong gia đình, yêu mến tự hào về cảnh đẹp quê hương.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- Cho HS kể chia sẻ với bạn về quê ngoại của mình.
- GV kết luận, giới thiệu vào bài.
	
- HS chia sẻ.

	2. Luyện tập, thực hành:
Nghe kể chuyện
- Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện Về quê ngoại. (Tổ chức cho HS dự đoán sự kiện tiếp theo của các đoạn truyện).
- Lần 2: GV kể từng đoạn để HS nắm được nội dung câu chuyện
	

- HS lắng nghe và trả lời theo ý hiểu.


- HS lắng nghe.

	Kê lại câu chuyện theo tranh
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh, dựa vào lời thoại và cho biết:
+ Câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Mỗi tranh thể hiện khung cảnh ở đâu?
+ Có những sự việc nào diễn ra trong mỗi tranh?
 - Yêu cầu HS chia sẻ.
- GV nhận xét.
- Tổ chức cho HS kể chuyện theo tranh theo nhóm đôi (kể nối tiếp, có kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ,…).
	
- HS thực hiện thảo luận và trả lời các câu hỏi.






- HS chia sẻ.

- HS kể chuyện.

	- Gv gọi HS kể lại câu chuyện trước lớp.
	- HS thực hiện

	- GV đánh giá kết quả kể chuyện và biểu dương những HS kể tự nhiên, sáng tạo, bám sát nội dung.
	- HS lắn nghe.

	Đặt tên cho tranh minh hoạ
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- HS trao đổi nhóm 4, đặt tên cho các bức tranh dựa vào nội dung đã kể, khuyến khích cách đặt tên sáng tạo, thể hiện cách cảm nhận riêng.
- GV gọi HS chia sẻ cá nhân.
- GV tuyên dương và ghi nhận.
+ Tranh 1: Đường về quê.
+ Tranh 2: Niềm vui gặp lại.
+ Tranh 3: Trên bãi biển.
+ Tranh 4: Một trải nghiệm thú vị.
+ Tranh 5: Cảnh tạm biệt.
- Qua câu chuyện này, em có tình cảm thế nào với quê ngoại của mình?
	
- HS đọc và nêu.
- HS thực hiện đặt tên cho các bức tranh.


- HS chia sẻ tên mình đã đặt.
- HS lắng nghe.





- HS chia sẻ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy kể câu chuyện Về quê ngoại cho người thân cùng nghe.
- Tìm đọc một bài thơ, bài ca dao về quê hương, đất nước.
	- HS thực hiện

- HS thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	



Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
